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HUYỆN CL 
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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE 

- Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Phạm Thị Kim H - Thẩm phán. 

- Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Mạnh C - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CL, tỉnh BT tham gia phiên 

họp: Ông Nguyễn Văn D - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 15 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách, 

tỉnh Bến Tre mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

279/2023/TLST-VDS ngày 20 tháng 12 năm 2023 về việc: “Yêu cầu tuyên bố một 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi” theo Quyết định mở phiên 

họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số: 38/2024/QĐST-DS ngày 04 tháng 04 năm 

2024, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Tr là ông Nguyễn Thanh H - sinh 

năm 1993; địa chỉ: ấp CT, xã HKT A, huyện MCB, tỉnh BT. Có mặt. 

Người bị yêu cầu: Bà Lê Thị H1 - sinh năm 1972; địa chỉ: ấp ĐT, xã VH, 

huyện CL, tỉnh BT. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Lê Văn Th - sinh năm 1954; địa chỉ: ấp ĐT, xã VH, huyện CL, tỉnh 

BT. 

Bà Lê Thị C - sinh năm 1956; địa chỉ: khu phố PT, thị trấn PMT, huyện 

MCB, tỉnh BT. 

Bà Lê Thị D - sinh năm 1962; địa chỉ: ấp TL, xã TPT, huyện MCB, tỉnh 

BT.  

Bà Lê Thị Cẩm H - sinh năm 1965; địa chỉ: khu phố PH, thị trấn PMT, 

huyện MCB, tỉnh BT. 
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Ông Lê Văn Ng - sinh năm 1970; địa chỉ: khu phố PH, thị trấn PMT, huyện 

MCB, tỉnh BT. 

Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

là ông Nguyễn Thanh H - sinh năm 1993; địa chỉ: ấp CT, xã HKT A, huyện MCB, 

tỉnh BT. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà H1: bà Trần Thị Bích Th 

- Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh BT. Có mặt.  

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đơn yêu cầu ngày 18/8/2023, ông Lê Văn Tr yêu cầu Tòa án nhân 

dân huyện CL tuyên bố bà Lê Thị H1, sinh năm 1972; địa chỉ: ấp ĐT, xã VH, 

huyện CL, tỉnh BT là người mất năng lực hành vi dân sự và công nhận ông Lê Văn 

Tr là người đại diện theo pháp luật của bà Lê Thị H1 trong thời gian bà H1 mất 

năng lực hành vi dân sự. Tuy nhiên, tại phiên họp người đại diện theo ủy quyền 

của ông Lê Văn Tr là ông Nguyễn Thanh Hoài sửa đổi yêu cầu như sau: Sau khi 

nghiên cứu kết quả giám định, đề nghị Tòa án nhân dân huyện CL tuyên bố bà Lê 

Thị H1, sinh năm 1972; địa chỉ: ấp ĐT, xã VH, huyện CL, tỉnh BT là người có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định ông Lê Văn Tr là người giám 

hộ cho bà Lê Thị H1, xác định quyền và nghĩa vụ của người giám hộ. 

Tại bản tự khai ngày 05/01/2024, các anh chị em của ông Tr, bà H1 gồm: 

ông Lê Văn Thành, sinh năm 1954; địa chỉ ấp ĐT, xã VH, huyện CL, tỉnh BT; bà 

Lê Thị Công, sinh năm 1956; địa chỉ: khu phố Phước Trung, thị trấn Phước Mỹ 

Trung, huyện MCB, tỉnh BT; bà Lê Thị Danh, sinh năm 1962; địa chỉ: ấp Tân 

Lợi, xã Tân Phú Tây, huyện MCB, tỉnh BT; bà Lê Thị Cẩm Hồng, sinh năm 1965 

và ông Lê Văn Ngay, sinh năm 1970; địa chỉ: khu phố Phước Hậu, thị trấn Phước 

Mỹ Trung, huyện MCB, tỉnh BT, cũng như người đại diện theo ủy quyền của tất 

cả anh chị em ông Trường, bà H1 đều đồng ý để cho ông Lê Văn Tr là người giám 

hộ cho bà H1 trong thời gian tuyên bố bà H1 khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi, bởi vì hiện tại ông Tr là người trực tiếp chăm lo cho bà H1. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà H1 thống nhất với lời trình 

bày và yêu cầu của ông Tr, đề nghị Tòa án tuyên bố bà Lê Thị H1 là người có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định ông Lê Văn Tr là người giám 

hộ của bà H1. Bởi vì, hiện tại bà H1 được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, ông 

Tr là người trực tiếp chăm sóc cho bà H1 từ trước đến nay, các anh em của ông 

Tr điều đồng ý để ông Tr là người giám hộ cho bà H1. 

Tại phiên họp hôm nay vị đại diện Viện kiểm sát cho rằng: 

Về tố tụng: Tòa án đã thực hiện đúng qui định của pháp luật. 

Về nội dung: đề nghị Tòa áp dụng Điều 23, 47, 48, 49, 54, 136, 376, 378 

của Bộ luật dân sự chấp nhận yêu cầu của ông Lê Văn Tr. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân huyện CL, tỉnh BT nhận định: 

[1]  Ông Lê Văn Tr yêu cầu Tòa án nhân dân huyện CL, tỉnh BT tuyên bố 

bà Lê Thị H1, sinh năm 1972 có địa chỉ tại: ấp ĐT, xã VH, huyện CL, tỉnh BT là 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi nên Tòa án nhân dân huyện 

CL, tỉnh BT thụ lý và giải quyết là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 27, các 

điều 35, 39 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 23, 136 của Bộ luật dân sự.  

[2] Xét yêu cầu của người yêu cầu: 

Theo đơn kiện, cũng như lời trình bày của các anh chị em ông Lê Văn Tr 

đều cho rằng bà Lê Thị H1 có nhận thức khó khăn trong giao dịch dân sự và hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, ông Lê Văn Tr (anh ruột bà H1) là người trực tiếp chăm 

sóc cho bà H1. Ông Lê Văn Tr đã đưa bà H1 đi giám định pháp y tâm thần tại Viện 

Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa thuộc Bộ Y tế theo quyết định Trưng cầu 

giám định của Tòa án nhân dân huyện CL. Theo kết luận giám định pháp y tâm 

thần số: 198/KL-VPYTW ngày 26 tháng 3 năm 2024 kết luận bà Lê Thị H1 bị 

bệnh chậm phát triển tâm thần vừa (F71-ICD.10), hạn chế khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi (có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi). Do vậy, việc 

ông Lê Văn Tr yêu cầu Tòa án nhân dân huyện CL, tỉnh BT tuyên bố bà H1 là 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, đồng thời đề nghị chỉ định 

ông Lê Văn Tr là người giám hộ cho bà Lê Thị H1, xác định quyền và nghĩa vụ 

của người giám hộ.  

Căn cứ kết luận giám định và ý kiến thống nhất của anh chị em đều đề nghị 

chỉ định ông Tr là người giám hộ cho bà H1 là phù hợp với quy định tại Điều 23, 

46, 48, 49, 52, 54, 136 của Bộ luật dân sự nên có cơ sở để chấp nhận. Quyền, nghĩa 

vụ của người giám hộ thực hiện theo quy định tại Điều 57, 58 của Bộ luật dân sự. 

[3] Từ các căn cứ trên xét thấy: Đề nghị của người bảo vệ quyền và lợi ích 

của bà H1, đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát yêu cầu Tòa án nhân dân huyện 

CL, tỉnh BT tuyên bố bà Lê Thị H1 có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành 

vi và chỉ định ông Lê Văn Tr là người giám hộ cho bà H1, xác định quyền và 

nghĩa vụ của người giám hộ phù hợp với quy định của pháp luật nên chấp nhận.  

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các điều 23, 54, 136 của Bộ Luật dân sự; các điều 67, 149, 

361, 367, 370, 371, 376, 378 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 37 của Nghị quyết 
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số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, 

lệ phí Tòa án: 

Tuyên bố bà Lê Thị H1, sinh năm 1972; địa chỉ: ấp ĐT, xã VH, huyện CL, 

tỉnh BT là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Chỉ định ông Lê Văn Tr, sinh năm 1966; địa chỉ: khu phố Phước Hậu, thị 

trấn Phước Mỹ Trung, huyện MCB, tỉnh BT là người giám hộ cho bà Lê Thị H1. 

Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ thực hiện theo Điều 57, 58 của Bộ luật dân 

sự. 

Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: ông Lê Văn Tr phải chịu 300.000đ 

(ba trăm ngàn đồng) tiền lệ phí dân sự sơ thẩm; nhưng được trừ vào số tiền tạm 

ứng lệ phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)  theo biên lai 

thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0001284 ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; ông Tr đã nộp đủ lệ phí 

dân sự sơ thẩm. 

Quyền kháng cáo, kháng nghị: Các đương sự có quyền kháng cáo quyết 

định này trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án nhân dân huyện CL ra quyết 

định. Viện Kiểm sát nhân dân huyện CL, tỉnh BT có quyền kháng nghị quyết định 

này trong thời hạn 10 ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh BT có quyền kháng nghị 

quyết định này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án nhân dân huyện CL ra 

quyết định. 

  

 

 

                                                                               

  Nơi nhận:                                                                        
- Các đương sự;                         

- VKSND huyện Chợ Lách;     
- Chi cục T.H.A.D.S huyện Chợ Lách;  

- Phòng KTNV-T.H.A TAND tỉnh Bến Tre;    

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Vp, Bp.         

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

Đã ký tên và đóng dấu 


